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THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thực hiện về Quyết định 167/TTg ngày 08-04-1994 của Thủ tướng

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ trợ cấp đối với đối tượng

cứu trợ xã hội

_________________________________

 Thi hành Điều 4 Quyết định 167/TTg ngày 08-04-1994 của Thủ tướng Chính phủ “về

việc sửa đổi bổ sung một số chế độ trợ cấp đối với đối tượng cứu trợ xã hội”. Liên

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP

1. Trẻ em mồ côi: Là trẻ em dưới 16 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất nguồn nuôi

dưỡng, không còn người thân thích nương tựa.

Trường hợp được coi là trẻ em mồ côi: chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại bỏ đi

mất tích, lấy vợ hoặc chồng khác bỏ con bơ vơ, và những đứa trẻ hoang thai, bị bỏ

rơi không còn người thân thích nương tựa, mất nguồn nuôi dưỡng.

2. Người già yếu cô đơn không nơi nương tựa: Là những người nam từ 60 tuổi, nữ

từ 55 tuổi trở lên sống độc thân hoặc còn vợ hoặc chồng nhưng không có con, cháu

người thân thích để trông nom, không có nguồn thu nhập nào để sinh sống.

3. Người tàn tật: Là người bị khuyết tật các chức năng hoạt động cá nhân, mất khả

năng lao động từ 81% trở lên, không tự lo được cuộc sống, không còn người thân

thích để nương tựa.

Trường hợp còn người thân thích nhưng già yếu, gia đình nghèo không đủ khả năng

kinh tế để chăm sóc.

4. Người tâm thần: Là người mắc bệnh thần kinh mãn tính thuộc các thể loại: tâm

thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế (từ cấp huyện thị trở lên) xác
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nhận.

5. Người lang thang xin ăn: Là những người bỏ nhà cửa, quê hương ra đi, không ở

một nơi cố định, không sống bằng sức lao động và nghề nghiệp của mình, xin ăn để

sống.

6. Người mại dâm: Là người đem thân thể của mình làm thỏa mãn tình dục của

người khác để kiếm tiền.

7. Người nghiện ma túy: Là người thường xuyên sử dụng đến mức lệ thuộc vào các

chất gây nghiện được gọi chung là ma túy: (như hêrôin, cocain, moócphin, thuốc

phiện, cần sa…) có sự thèm muốn mãnh liệt khó cưỡng lại được khi không dùng ma

túy sẽ xuất hiện hội chứng cai.

II. MỨC TRỢ CẤP

1. Trợ cấp thường xuyên:

Mức trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng xã hội do xã, phường quản lý tại điểm

1, 2, 3 phần I trên đây là 24.000 đ/người/tháng tương đương 12 kg gạo được tính

theo thời giá và được áp dụng theo từng vùng, địa phương. Nếu mức trợ cấp 24.000

đ không mua dù 12 kg gạo thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh để mua

đủ 12 kg gạo.

2. Trợ cấp sinh hoạt phí:

- Đối với người tâm thần tập trung trong trung tâm xã hội là 96.000 đ/người/tháng.

- Đối với người lang thang xin ăn trong thời gian thu gom phân loại là 2.800

đ/người.ngày không quá 7 ngày.

- Đối với đối tượng mại dâm, nghiện hút ma túy đang tập trung giáo dục, chữa bệnh,

cai nghiện tại các trung tâm xã hội được hưởng trợ cấp sinh hoạt phí 3 tháng đầu

mức 84.000 đồng/người/tháng. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 đối tượng lao động

sản xuất để tự túc, nếu quá khó khăn thì được xem xét hỗ trợ 50% sinh hoạt phí. Từ

tháng 7 trở đi đối tượng sản xuất tự túc hoàn toàn. Trợ cấp sinh hoạt phí này chỉ áp

dụng đối với những đối tượng mà bản thân gia đình không có khả năng tự giải quyết

sinh hoạt phí.

3. Trợ cấp thuốc chữa bệnh, cai nghiện:


